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Tập 1 

Quyển Thứ 21 
Hội Thứ Nhất 

 

PHẨM DẠY BẢO DẠY TRAO 
Thứ 7 - 11 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức tám giải thoát tăng ngữ là 

Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 

biến xứ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô thường tăng 

ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bất tịnh tăng ngữ là Bồ-

tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bất không tăng 

ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 



chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tướng 

tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô 

nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bất tịch 

tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bất viễn ly tăng 

ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô vi tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô lậu tăng ngữ là Bồ-

tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ phi thiện tăng ngữ là 

Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tội tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-

tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-



ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô 

phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ xuất thế gian 

tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-

tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến 

xứ thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ ở ngoài tăng ngữ 

là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát ở giữa hai tăng ngữ 

là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức tám giải thoát khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám giải thoát bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ bất khả đắc tăng 

ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức không giải thoát môn 

tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô thường tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 



Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất không tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tướng 

tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô nguyện 

tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất tịch 

tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-

tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-

tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô lậu tăng ngữ 

là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 



Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô phiền 

não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn xuất thế 

gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-

ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh 

tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thuộc 

Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn ở giữa hai tăng ngữ là 

Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn ở 

giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức không giải thoát môn khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức không giải thoát môn bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn bất khả 

đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 



Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức đà-la-ni môn tăng ngữ là 

Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tam-ma-địa môn tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

đà-la-ni môn khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tam-ma-

địa môn khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

đà-la-ni môn vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tam-

ma-địa môn vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

đà-la-ni môn bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

tam-ma-địa môn bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức đà-la-ni môn vô tướng tăng ng? là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tam-ma-địa môn vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tam-ma-địa môn hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức đà-la-ni môn vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức tam-ma-địa môn vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 



Tức đà-la-ni môn hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức đà-la-ni môn diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

tam-ma-địa môn diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức đà-la-ni môn phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tam-ma-địa môn hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức đà-la-ni môn vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức tam-ma-địa môn vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức đà-la-ni môn thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tam-ma-địa môn thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức tam-ma-địa môn thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức đà-la-ni môn thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức tam-ma-địa môn thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức tam-ma-địa môn ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức đà-la-ni môn ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 



Tức tam-ma-địa môn ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. 

 

Tức đà-la-ni môn khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức đà-la-ni môn bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức tam-ma-địa môn bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức Cực hỷ địa tăng ngữ là 

Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ 

địa, Cực nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành địa, Bất động địa, Thiện huệ địa, Pháp vân địa tăng 

ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Cực hỷ địa khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 



 

Tức Cực hỷ địa tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát 

Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 



Tức Cực hỷ địa tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - 

Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-

tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch 

Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức Cực hỷ địa khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Cực hỷ địa bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức Ly cấu địa cho đến Pháp vân địa bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát 

chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nói là Bồ-tát Ma-ha-tát ấy, nơi ý hiểu sao? Tức ngũ nhãn tăng ngữ là Bồ-

tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần thông tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-

tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức ngũ nhãn vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

lục thần thông vô thường tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

lục thần thông lạc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngũ 

nhãn khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần thông 

khổ tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

lục thần thông ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngũ 

nhãn vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần 

thông vô ngã tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

lục thần thông tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Th? Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngũ 

nhãn bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần 

thông bất tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

ngũ nhãn bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục 

thần thông bất không tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 



Tức ngũ nhãn hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức lục thần thông hữu tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức ngũ nhãn vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông vô tướng tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức lục thần thông hữu nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức ngũ nhãn vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức lục thần thông vô nguyện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Th? Tôn! Chẳng phải 

vậy. 

 

Tức ngũ nhãn tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức ngũ nhãn bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông bất tịch tĩnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. 

 

Tức ngũ nhãn viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

ngũ nhãn bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục 

thần thông bất viễn ly tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông hữu vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

ngũ nhãn vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần 

thông vô vi tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông hữu lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức ngũ nhãn vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục 

thần thông vô lậu tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

lục thần thông sanh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngũ 

nhãn diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần thông 

diệt tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

ngũ nhãn phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục 

thần thông phi thiện tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông hữu tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức ngũ nhãn vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục 

thần thông vô tội tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức lục thần thông hữu phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức ngũ nhãn vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. Tức lục thần thông vô phiền não tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế 

Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 



Tức ngũ nhãn xuất thế gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông xuất thê gian tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. 

 

Tức ngũ nhãn tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức lục thần thông tạp nhiễm tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức ngũ nhãn thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông thanh tịnh tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 

vậy. Tức lục thần thông thuộc sanh tử tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? Bạch Th? Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức ngũ nhãn thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng 

phải vậy. Tức lục thần thông thuộc Niết-bàn tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! 

Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông ở trong tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức ngũ nhãn ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục 

thần thông ở ngoài tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức ngũ 

nhãn ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức lục thần 

thông ở giữa hai tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

 

Tức ngũ nhãn khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức lục thần thông khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 

Tức ngũ nhãn bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. Tức 

lục thần thông bất khả đắc tăng ngữ là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng? - Bạch Thế Tôn! Chẳng phải vậy. 
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